DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 16/12/2016
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	4462
	Cao Văn Điển
	Thuận Đức, Đồng Hới, Quảng Bình

	2
	4463
	Trương Văn Nhất
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	3
	4465
	Trần Thanh Long
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	4
	4466
	Lê Thị Tố Nga
	Nam Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	5
	4467
	Hồ Thị Duyên
	Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	6
	4468
	Nguyễn Việt Hoàng
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	7
	4469
	Nguyễn Văn Hà
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	8
	4470
	Nguyễn Thị Hồng Lựu 
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	9
	4472
	Nguyễn Thị Thơm
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	10
	4473
	Nguyễn Thị Thảo Nhi
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11
	4474
	Dương Duy Thạch
	Hương Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	12
	4476
	Trịnh Đức Dũng
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13
	4477
	Phan Thị Hoài Thương
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14
	4478
	Châu Xuân Hảo
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15
	4479
	Trần Diễm Phúc
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	16
	4480
	Trần Văn Tám
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	17
	4481
	Phan Vũ Hải
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18
	4482
	Hoàng Thị Trang
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	19
	4483
	Nguyễn Văn Hoàng
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	20
	4486
	Nguyễn Thị Hiền
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	21
	4487
	Nguyễn Thị Thúy Uyên
	Xuân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	22
	4489
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23
	4491
	Trương Thị Hoa Lài
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	24
	4492
	Nguyễn Thị Thanh Hoài
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	25
	4493
	Nguyễn Thị Thùy Nhung
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	26
	4496
	Nguyễn Thế Hùng
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	27
	4497
	Phạm Ngọc Tiến
	Phong Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	28
	4498
	Trần Thanh Phong
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	29
	4504
	Võ Thị Thùy Trang
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình


